BẢN MÔ TẢ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành: Kinh tế Phát triển
Tên tiếng Việt: 
Kinh tế Phát triển
Tiếng Anh: 

 Development Economics
- Mã số ngành đào tạo: 
52310104
- Trình độ đào tạo: 

Đại học

- Thời gian đào tạo: 

4 năm

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp: 

Tên tiếng Việt: Cử nhân ngành Kinh tế Phát triển 

           Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Development Economics
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế,  Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo; có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp, nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề về kinh tế phát triển mang tính liên ngành trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phát triển, các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở nghiên cứu; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành các chuyên gia phân tích, nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế phát triển.

3. Thông tin tuyển sinh
Đối tượng dự thi: thí sinh có trình độ tốt nghiệp THPT tham gia kỳ thi tuyển sinh hàng năm đáp ứng được các yêu cầu tuyển sinh của ĐHQGHN, trường ĐH Kinh tế và ngành Kinh tế phát triển 

- Khối thi: A, D

- Kế hoạch tuyển sinh: Theo kế hoạch chung của Đại học Kinh tế, Khối A và D

4. Điều kiện nhập học


- Thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào ngành Kinh tế Phát triển

- Thí sinh phải làm thủ tục đăng ký nhập học chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhập học theo qui định của trường


- Khi nhập học, thí sinh trúng tuyển thực hiện đầy đủ các qui định theo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển

5. Điều kiện tốt nghiệp


- Trong thời gian học tập tối đa của khóa học.

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Tích lũy đủ số tín chỉ qui định trong chương trình đào tạo.

- Điểm trung bình chung tích lũy của khóa học đạt từ 2,0 trở lên.
- Đạt chuẩn trình độ Tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên.
- Có chứng chỉ 5 kỹ năng mềm.
- Được đánh giá đạt các môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh, Giáo dục thể chất.


Quy định này có thể thay đổi theo các quy định trong Quy chế đào tạo.
PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

1.1 Khối kiến thức chung 

· Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào nghề nghiệp và cuộc sống;

· Tiếng Anh đạt chuẩn bậc 3/6 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

· Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng, khai thác một số dịch vụ cần thiết trên Internet. Khai thác được các kiến thức cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, các kỹ năng sử dụng một hệ quản trị dữ liệu cụ thể;

· Thấm nhuần những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng – an ninh của Việt Nam trong điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước;

· Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe.

1.2 Kiến thức chung theo lĩnh vực 

· Vận dụng các kiến thức toán cao cấp trong công việc thống kê, xử lý số liệu và các tính toán liên quan đến ngành đào tạo;
· Xây dựng và phân tích được các bài toán kinh tế đơn giản;
· Sử dụng được các phần mềm thống kê cơ bản.

1.3 Kiến thức chung của khối ngành

· Xây dựng được phương pháp luận và sử dụng được các kỹ thuật để thực hiện các nghiên cứu về kinh tế phát triển;
· Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của kinh tế học để giải thích sự vận động của nền kinh tế ở tầm vi mô và vĩ mô, phân tích được hoạt động của khu vực công cộng, hệ thống ngân hàng; hiểu được phương thức sử dụng các công cụ điều tiết nền kinh tế, hướng giải quyết những vấn đề về môi trường và phát triển kinh tế.

1.4 Ứng dụng được kiến thức về kinh tế phát triển để mô tả, giải thích, đưa ra giải pháp cho các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế.
1.5 Kiến thức chung của nhóm ngành 

· Vận dụng được những kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật vào những hoạt động kinh tế;

· Vận dụng được những kiến thức cơ bản của kinh tế học vào công việc chuyên môn, nghề nghiệp;

· Vận dụng phương pháp thu thập thông tin, phân tích và tổng hợp dữ liệu thống kê kinh tế;

· Áp dụng phương pháp phân tích hồi qui, vận dụng các kiến thức đã học vào các tình huống thực tế;

· Biết cách xây dựng và lựa chọn phương thức quản lý nhóm làm việc hiệu quả.

1.6 Kiến thức ngành 

· Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế công như: chi tiêu công, lựa chọn công cộng, thuế,... để phân tích, đánh giá các vấn đề nảy sinh trong hoạch định và thực hiện  chính sách công;

· Vận dụng được kiến thức chuyên sâu về kinh tế môi trường như: quản lý môi trường, hạch toán môi trường, kinh tế chất thải ...để phân tích, đánh giá tác động qua lại của môi trường đối với phát triển kinh tế.

2. Về kỹ năng:

2.1 Kĩ năng cứng

2.1.1 Các kỹ năng nghề nghiệp

Có kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế phát triển.

2.1.2 Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề


Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết các vấn đề kinh tế phát triển (trao đổi, chia sẻ thông tin, ý tưởng, vấn đề hay giải pháp về các vấn đề liên quan đến kinh tế phát triển với các đối tượng là chuyên gia hay không phải chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế phát triển).

2.1.3  Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức


Nghiên cứu, đánh giá, xử lý những vấn đề phát triển có tính liên ngành liên quan đến kinh tế phát triển (điều tra, thu thập và xử lý thông tin, phân tích, nghiên cứu định tính và định lượng, thực hiện và ứng dụng các mô hình kinh tế lượng để nghiên cứu về kinh tế phát triển).

2.1.4  Khả năng tư duy theo hệ thống


Tư duy logic, có hệ thống khi tiếp cận và xử lý các vấn đề phát triển.

2.1.5  Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh


Hiểu biết xã hội, thích ứng nhanh với sự thay đổi của quá trình phát triển kinh tế xã hội; chủ động tiếp cận các thông tin kinh tế xã hội, các vấn đề liên ngành, các chương trình, chính sách phát triển.

2.1.6  Bối cảnh tổ chức 


Nắm vững chiến lược, kế hoạch, mục tiêu và văn hóa của tổ chức để làm việc thành công. Thích ứng nhanh với sự thay đổi của tổ chức trong sự vận động của nền kinh tế phát triển hiện đại.

2.1.7  Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn


Vận dụng linh hoạt và phù hợp kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc, phân tích, xử lý các vấn đề thực tiễn liên quan đến kinh tế phát triển.

2.1.8  Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp


Tự nghiên cứu, tự học tập, phát triển các kỹ năng học cần thiết để có thể tiếp tục học cao lên với năng lực tự chủ cao hơn hoặc để giải quyết những vấn đề kinh tế chuyên sâu hơn.

2.2 Kĩ năng mềm
2.2.1. Các kĩ năng cá nhân 

Làm việc độc lập dưới áp lực về thời gian và khối lượng công việc; lập kế hoạch, tổ chức và sắp xếp công việc, đánh giá kết quả công việc, hoàn thành công việc đúng hạn, đặt mục tiêu, tự phát triển bản thân, tự trau dồi và phát triển nghề nghiệp.

2.2.2. Làm việc theo nhóm 

Thành lập nhóm, vận hành nhóm, làm việc hài hòa và hiệu quả trong nhóm.
2.2.3. Kĩ năng giao tiếp 
  
Giao tiếp tốt bằng văn bản và lời nói (trao đổi, thuyết trình), truyền đạt thông tin và chuyển giao kiến thức dưới dạng nói và viết.

2.2.4. Kĩ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 
Sử dụng được tiếng Anh tương đương mức IELTS 4.0 trở lên.
2.2.5. Các kĩ năng mềm khác

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Words, Excel, PowerPoint, Internet Explorer...; thành thạo trong việc tìm kiếm tài liệu trên Internet phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu; biết sử dụng các phần mềm kinh tế lượng phục vụ công tác nghiên cứu phổ biến như SPSS, E-views, STATA;
3. Về phẩm chất đạo đức:

3.1.    Phẩm chất đạo đức cá nhân 


Sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận hoàn cảnh, kiên trì, linh hoạt, tự tin, nhiệt tình, say mê, chính trực, sáng tạo, phản biện; có tinh thần học tập suốt đời.

3.2.    Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 


Say mê nghiên cứu và khám phá kiến thức, khám phá thực tiễn; trung thực, khách quan, khoa học trong nghiên cứu, đánh giá, xử lý các vấn đề phát triển; chuyên nghiệp và có trách nhiệm trong công việc.

3.3.    Phẩm chất đạo đức xã hội  


Đạo đức chính trị tốt, có tinh thần đối với cộng đồng, Tổ quốc; mong muốn hành động vì người nghèo và người dễ bị tổn thương nói riêng và vì sự phát triển nói chung.

PHẦN III: NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 120 tín chỉ, trong đó:

 - Khối kiến thức chung:




27 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC, GDQP-AN và kỹ năng bổ trợ)

- Khối kiến thức theo lĩnh vực:



10 tín chỉ


- Khối kiến thức theo khối ngành:        

16 tín chỉ

- Khối kiến thức theo nhóm ngành:


20 tín chỉ


     Bắt buộc:

17 tín chỉ



     Tự chọn:     
3tín chỉ


  - Khối kiến thức ngành:
  


 36 tín chỉ         


     Bắt buộc:

15 tín chỉ




    Tự chọn:     
24 tín chỉ
   - Khối kiến thức thực tập , niên luận và tốt nghiệp: 11 tín chỉ

2. Khung chương trình đào tạo

	Số

TT
	Mã số
	Môn học
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số môn học tiên quyết

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	I
	 
	Khối kiến thức chung

(Không tính các môn học 9-11)
	27
	
	
	
	

	1 
	PHI1004
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác-Lênin 1
	2
	21
	5
	4
	

	2 
	PHI1005
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác-Lênin 2
	3
	32
	8
	5
	PHI1004

	3 
	POL1001
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	8
	2
	PHI1005

	4 
	HIS1002
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	35
	7
	3
	POL1001

	5 
	INT1004
	Tin học cơ sở 
	3
	17
	28
	
	

	6 
	FLF1105
	Tiếng Anh A1
	4
	16
	40
	4
	

	7 
	FLF1106
	Tiếng Anh A2
	5
	20
	50
	5
	FLF1105

	8 
	FLF1107
	Tiếng Anh B1
	5
	20
	50
	5
	FLF1106

	9 
	
	Giáo dục thể chất 
	4
	
	
	
	

	10 
	
	Giáo dục quốc phòng-an ninh 
	7
	
	
	
	

	11 
	
	Kỹ năng mềm
	3
	
	
	
	

	II
	 
	Khối kiến thức theo lĩnh vực
	10
	
	
	
	

	12 
	MAT1092
	Toán cao cấp
	4
	42
	18
	
	

	13 
	MAT1101
	Xác suất thống kê
	3
	27
	18
	
	MAT1092

	14 
	MAT1005
	Toán kinh tế
	3
	27
	18
	
	BSA1053

	III
	 
	Khối kiến thức theo khối ngành
	16
	
	
	
	

	III.1
	 
	Các môn học bắt buộc
	14
	
	
	
	

	15 
	THL1057
	Nhà nước và pháp luật đại cương
	2
	23
	5
	2
	

	16 
	INE1050
	Kinh tế vi mô 1
	3
	35
	10
	
	

	17 
	INE1051
	Kinh tế vĩ mô 1
	3
	35
	10
	
	

	18 
	BSA1053
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	3
	30
	15
	
	MAT1101

	19 
	INE1052
	Kinh tế lượng
	3
	24
	21
	
	INT1004, INE1051,
BSA1053

	III.2
	 
	Các môn học tự chọn
	2/8
	
	
	
	

	20 
	BSA1022
	Lãnh đạo và giao tiếp nhóm
	2
	20
	10
	
	

	21 
	HIS1053
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	22
	7
	1
	

	22 
	SOC1050
	Xã hội học đại cương
	2
	15
	12
	3
	

	23 
	PHI1051
	Logic học
	2
	20
	6
	4
	

	IV
	 
	Khối kiến thức theo nhóm ngành 
	20
	
	
	
	

	IV.1
	 
	Các môn học bắt buộc
	17
	
	
	
	

	24 
	BSL2050
	Luật kinh tế
	2
	15
	13
	2
	THL1057

	25 
	INE1016
	Phương pháp nghiên cứu kinh tế
	3
	30
	15
	
	INE1051

	26 
	INE2001
	Kinh tế vi mô 2
	3
	35
	10
	
	INE1050

	27 
	INE2002
	Kinh tế vĩ mô 2
	3
	30
	15
	
	INE1051

	28 
	INE2003
	Kinh tế phát triển 
	3
	29
	16
	
	INE1051

	29 
	PEC1050
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	3
	35
	10
	
	

	IV.2
	 
	Các môn học tự chọn
	3/12
	
	
	
	

	30 
	BSA2001
	Nguyên lý kế toán 
	3
	27
	18
	
	

	31 
	BSA2103
	Nguyên lý quản trị kinh doanh 
	3
	27
	18
	
	

	32 
	BSA2002
	Nguyên lý Marketing 
	3
	21
	23
	1
	

	33 
	BSA2004
	Nhập môn quản trị học
	3
	35
	10
	
	

	V
	 
	Khối kiến thức ngành
	36
	 
	 
	 
	 

	V.1
	 
	Các môn học bắt buộc
	15
	 
	 
	 
	 

	34
	INE2012
	Kinh tế phát triển 2
	3
	35
	10
	
	INE2003

	35
	FIB2002
	Kinh tế công cộng
	3
	20
	21
	4
	INE1051

	36
	INE2004
	Kinh tế môi trường
	3
	35
	10
	
	INE1051

	37
	INE2020
	Kinh tế quốc tế
	3
	30
	13
	2
	INE1051

	38
	INE2018
	Phân tích chi phí và lợi ích
	3
	32
	13
	
	INE1050

	V.2
	 
	Các môn học tự chọn
	21
	 
	 
	 
	 

	V.2.1
	 
	Các môn học chuyên sâu 
	12
	 
	 
	 
	 

	V.2.1.1
	 
	Các môn học chuyên sâu về sâu về Chính sách công
	12
	 
	 
	 
	 

	39
	INE3034
	Phân tích chi tiêu công
	3
	30
	15
	
	FIB2002

	40
	INE3035
	Lựa chọn công cộng
	3
	30
	15
	
	FIB2002

	41
	PEC3007-1
	Chính sách công
	3
	
	
	
	

	42
	INE3039
	Quản lý dự án phát triển
	3
	20
	25
	
	INE2003

	V.2.1.2
	
	Các môn học chuyên sâu về Kinh tế môi trường
	12
	
	
	
	

	43
	INE3040
	Quản lý môi trường
	3
	30
	15
	
	INE2004

	44
	INE3041
	Hạch toán môi trường
	3
	25
	20
	
	INE2004

	45
	
	Đánh giá tác động môi trường
	3
	
	
	
	INE2004

	46
	EVS2082
	Chính sách và luật môi trường 
	3
	
	
	
	INE2004

	V.2.2
	 
	Các môn học bổ trợ
	9/18
	 
	 
	 
	 

	47
	FIB2001
	Kinh tế tiền tệ ngân hàng
	3
	
	
	
	INE1051

	48
	INE2013
	Kinh tế nhân lực
	3
	25
	20
	
	INE1051

	49
	INE2014
	Kinh tế thể chế
	3
	30
	15
	
	THL1057

INE1051

	50
	INE2015
	Phát triển nông thôn
	3
	
	
	
	INE2003

	51
	INE2016
	Tài chính cho phát triển
	3
	32
	13
	
	INE2003

	52
	FIB2015
	Thuế
	3
	27
	18
	
	INE1051

	VI
	 
	Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp (DỰ KIẾN)
	11
	 
	 
	 
	 

	VI.1
	
	Thực tập và niên luận
	
	
	
	
	

	
	
	Thực tập thực tế
	2
	
	
	
	

	
	
	Niên luận
	3
	
	
	
	

	VI.2
	
	Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế
	6
	
	
	
	

	
	
	Khóa luận tốt nghiệp
	6
	
	
	
	

	
	
	Học thêm 2 môn học trong khối kiến thức V.2.
	6
	
	
	
	

	 
	 
	Cộng
	120
	 
	 
	 
	 


3. Ma trận kỹ năng
	Tiêu chí chuẩn đầu ra
	PHI1004
	PHI1005
	POL1001
	HIS1002
	INT1004
	FLF1105
	FLF1106
	FLF1107

	1 Kiến thức:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Khối kiến thức chung
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.2. Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Khối kiến thức cơ sở của  ngành
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Khối kiến thức chuyên  ngành
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 Kỹ năng
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Các kỹ năng nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1. Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.4. Khả năng tư duy theo hệ thống
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.5. Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.6 Bối cảnh tổ chức
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.7 Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.8 Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2. Kỹ năng mềm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.1. Các kỹ năng cá nhân
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.2. Làm việc nhóm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.3. Kỹ năng giao tiếp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.4. Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	2.2.5. Công nghệ thông tin
	
	
	
	
	
	x
	x
	x


	Tiêu chí chuẩn đầu ra
	MAT1092
	MAT1101
	MAT1005
	THL1057
	INE1050
	INE1051
	BSA1053
	INE1052

	1 Kiến thức:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Khối kiến thức chung
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	1.3. Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	1.4. Khối kiến thức cơ sở của  ngành
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Khối kiến thức chuyên  ngành
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 Kỹ năng
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Các kỹ năng nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1. Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.4. Khả năng tư duy theo hệ thống
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.5. Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.6 Bối cảnh tổ chức
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.7 Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.8 Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2. Kỹ năng mềm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.1. Các kỹ năng cá nhân
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.2. Làm việc nhóm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.3. Kỹ năng giao tiếp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.4. Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.5. Công nghệ thông tin
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


	Tiêu chí chuẩn đầu ra
	BSA1022
	HIS1053
	SOC1050
	PHI1051
	BSL2050
	INE1016
	INE2001
	INE2002

	1 Kiến thức:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Khối kiến thức chung
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	1.4. Khối kiến thức cơ sở của  ngành
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	1.5. Khối kiến thức chuyên  ngành
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 Kỹ năng
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Các kỹ năng nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1. Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.4. Khả năng tư duy theo hệ thống
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.5. Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.6 Bối cảnh tổ chức
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.7 Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.8 Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2. Kỹ năng mềm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.1. Các kỹ năng cá nhân
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.2. Làm việc nhóm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.3. Kỹ năng giao tiếp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.4. Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.5. Công nghệ thông tin
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


	Tiêu chí chuẩn đầu ra
	INE2003
	PEC1050
	BSA2001
	BSA2103
	BSA2002
	BSA2004
	INE2012
	FIB2002

	1 Kiến thức:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Khối kiến thức chung
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Khối kiến thức cơ sở của  ngành
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	1.5. Khối kiến thức chuyên  ngành
	
	
	
	
	
	
	x
	x

	1.6. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 Kỹ năng
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Các kỹ năng nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1. Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.4. Khả năng tư duy theo hệ thống
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.5. Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.6 Bối cảnh tổ chức
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.7 Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.8 Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2. Kỹ năng mềm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.1. Các kỹ năng cá nhân
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.2. Làm việc nhóm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.3. Kỹ năng giao tiếp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.4. Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.5. Công nghệ thông tin
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


	Tiêu chí chuẩn đầu ra
	INE2004
	INE2020
	INE2018
	INE3034
	INE3035
	PEC3007-1
	INE3039
	INE3040

	1 Kiến thức:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Khối kiến thức chung
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Khối kiến thức cơ sở của  ngành
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Khối kiến thức chuyên  ngành
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.6. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 Kỹ năng
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Các kỹ năng nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1. Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.4. Khả năng tư duy theo hệ thống
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.5. Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.6 Bối cảnh tổ chức
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.7 Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.8 Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2. Kỹ năng mềm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.1. Các kỹ năng cá nhân
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.2. Làm việc nhóm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.3. Kỹ năng giao tiếp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.4. Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.5. Công nghệ thông tin
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


	Tiêu chí chuẩn đầu ra
	INE3041
	EVS2082
	FIB2001
	INE2013
	INE2014
	INE2015
	INE2016
	FIB2015

	1 Kiến thức:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Khối kiến thức chung
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Khối kiến thức cơ sở của  ngành
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Khối kiến thức chuyên  ngành
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.6. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 Kỹ năng
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Các kỹ năng nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1. Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.4. Khả năng tư duy theo hệ thống
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.5. Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.6 Bối cảnh tổ chức
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.7 Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.8 Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2. Kỹ năng mềm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.1. Các kỹ năng cá nhân
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.2. Làm việc nhóm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.3. Kỹ năng giao tiếp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.4. Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.5. Công nghệ thông tin
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


	Tiêu chí chuẩn đầu ra
	FIB2015
	Thực tập
	Niên luận
	Khóa luận

	1 Kiến thức:
	
	
	
	

	1.1. Khối kiến thức chung
	
	
	
	

	1.2. Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên
	
	
	
	

	1.3. Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành
	
	
	
	

	1.4. Khối kiến thức cơ sở của  ngành
	
	
	
	

	1.5. Khối kiến thức chuyên  ngành
	x
	
	
	

	1.6. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
	
	x
	x
	x

	2 Kỹ năng
	
	
	
	

	2.1. Các kỹ năng nghề nghiệp
	
	
	
	

	2.1.1. Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề
	x
	x
	x
	x

	2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề
	x
	x
	x
	x

	2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức
	x
	x
	x
	x

	2.1.4. Khả năng tư duy theo hệ thống
	x
	x
	x
	x

	2.1.5. Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh
	x
	x
	x
	x

	2.1.6 Bối cảnh tổ chức
	x
	x
	x
	x

	2.1.7 Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn
	x
	x
	x
	x

	2.1.8 Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp
	x
	x
	x
	x

	2.2. Kỹ năng mềm
	x
	x
	x
	x

	2.2.1. Các kỹ năng cá nhân
	x
	x
	x
	x

	2.2.2. Làm việc nhóm
	x
	x
	x
	x

	2.2.3. Kỹ năng giao tiếp
	x
	x
	x
	x

	2.2.4. Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ
	x
	x
	x
	x

	2.2.5. Công nghệ thông tin
	x
	x
	x
	x


4. Kế hoạch đào tạo theo thời gian được thiết kế (phụ lục 1)

5. Phương thức và hình thức đào tạo:

- Hình thức đào tạo:  Đào tạo chính qui, được tổ chức đào tạo tập trung liên tục trong toàn khóa học .

- Phương thức đào tạo theo tín chỉ

- Phương pháp giảng dạy

+ Phương pháp giảng dạy theo tình huống - nghiên cứu điển hình
+ Phương pháp thảo luận - trao đổi
+ Phương pháp mô phỏng
6. Hình thức đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá: Đánh giá thường xuyên, định kỳ, kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc môn học.

6.1. Đánh giá kết quả môn học (gọi là điểm môn học) bao gồm:

- Điểm đánh giá bộ phận (thường gọi là điểm thành phần môn học: là trung bình của các điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ trên lớp; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm bài tập lớn, ..., 

- Điểm thi kết thúc môn học là bắt buộc và có trọng số không dưới 60% điểm của môn học

6.2. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm môn học

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc môn học được chấm thi theo điểm 10 (từ 0 đến 10), có lẻ đến một chữ số thập phân.

- Điểm môn học là tổng điểm của điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc môn học sau khi đã tính trọng số được qui định trong đề cương môn học và được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển sang điểm chữ là: A+, A, B+, B, C+, C, D+, D (loại đạt) và F (không đạt)

6.3. Đánh giá kết quả học tập

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau mỗi học kỳ chính theo các tiêu chí sau:

- Khối lượng kiến thức học tập là tổng số tín chỉ của những môn học (không tính môn học tự chọn, tự do) mà sinh viên đã đăng ký học trong học kỳ.

- Khối lượng kiến thức tích lũy là tổng số tín chỉ của những môn học đã được đánh giá loại đạt tính từ đầu khóa học.

- Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình theo trọng số tín chỉ của các môn học mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó (bao gồm cả các môn được đánh giá loại đạt và không đạt).

- Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình theo trọng số tín chỉ của các môn học đã được đánh giá loại đạt mà sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm xem xét.

6.4. Cách tính điểm trung bình chung


Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi qua điểm số như sau:

A+ 
tương ứng với 
4,0  

A 
tương ứng với 
3,7

B+ 
tương ứng với 
3,5

B
tương ứng với 
3,0

C+
tương ứng với 
2,5

C 
tương ứng với 
2,0

D+ 
tương ứng với 
1,5

D
 tương ứng với 
1,0

F 
tương ứng với 
0

- Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:
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trong đó: 

A: là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

i: là số thứ tự môn học


ai: là điểm của môn học thứ i


ni: là số tín chỉ của môn học thứ i


n: là tổng số môn học trong học kỳ hoặc tổng số môn học đã tích lũy.

Kết quả đánh giá môn học giáo dục quốc phòng-an ninh, giáo dục thể chất, kỹ năng mềm không tính vào điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy.

Điểm trung bình chung học kỳ được dùng để xét buộc thôi học, nghỉ học tạm thời, đăng ký học bằng kép, học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ.

Điểm trung bình chung tích lũy được dùng để xét buộc thôi học, xếp loại học lực, xếp hạng tốt nghiệp.

7. Điều kiện thực hiện chương trình

7.1. Tài liệu tham khảo (theo môn học trong CTĐT) – phụ lục 2

7.2. Đội ngũ giảng viên (theo môn học trong CTĐT) – phụ lục 3

7.3. Cơ sở vật chất 
	Stt
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Diện tích (m2 )
	Ghi chú

	I. CƠ SỞ VẬT CHẤT THUỘC ĐẠI HỌC KINH TẾ

	1
	Phòng làm việc
	Phòng
	51
	1690
	 

	2
	Phòng họp (hội trường)
	Phòng
	4
	318
	 

	3
	Phòng học
	Phòng
	24
	1608
	 

	4
	Phòng chờ giảng
	Phòng
	2
	38
	 

	5
	Bộ phận tư liệu, thư viện
	Khu
	2
	43
	 

	6
	Phòng tập đa năng
	Khu
	1
	58
	 

	7
	Phòng thực hành máy tính
	Phòng
	1
	60
	 

	8
	Kho lưu trữ
	Phòng
	1
	40
	 

	9
	Phòng trực bảo vệ và cấp phát thiết bị
	Phòng
	1
	7
	 

	10
	Căng tin
	Khu
	1
	50
	 

	11
	Khu vệ sinh và hành lang, khuôn viên
	Khu
	17
	4197
	 

	 
	Tổng I
	 
	 
	8109
	 

	
	
	
	
	
	

	II. CƠ SỞ VẬT CHẤT DÙNG CHUNG CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

	1
	Hội trường, Nhà văn hóa, phòng họp
	Phòng
	7
	2500
	 

	2
	Phòng học 
	Phòng
	59
	5400
	 

	3
	Phòng tập đa năng
	Khu
	2
	2306
	 

	4
	Phòng thực hành máy tính
	Phòng
	72
	2600
	 

	5
	Căng tin
	Khu
	2
	2449
	 

	6
	Thư viện
	Khu
	5
	6001
	 

	7
	Ký túc xá
	Khu
	2
	28200
	 

	8
	Trạm y tế
	Khu
	2
	360
	 

	 
	Tổng II
	 
	 
	49816
	 

	III. TỔNG HỢP CSVC
	 
	 
	 
	 

	1
	Phòng làm việc
	Phòng
	51
	1690
	 

	2
	Phòng họp (hội trường)
	Phòng
	11
	2818
	 

	3
	Phòng học
	Phòng
	83
	7008
	 

	4
	Phòng chờ giảng
	Phòng
	2
	38
	 

	5
	Bộ phận tư liệu, thư viện
	Khu 
	2
	43
	 

	6
	Phòng tập đa năng
	Khu
	2
	2364
	 

	7
	Phòng thực hành máy tính
	Phòng
	73
	2660
	 

	8
	Kho lưu trữ
	Phòng
	1
	40
	 

	9
	Phòng trực bảo vệ và cấp phát thiết bị
	Phòng
	1
	7
	 

	10
	Căng tin
	Khu
	3
	2499
	 

	11
	Khu vệ sinh và hành lang, khuôn viên
	Khu
	17
	4197
	 

	12
	Thư viện
	Khu
	5
	6001
	 

	13
	Ký túc xá
	Khu
	2
	28200
	 

	14
	Trạm y tế
	Khu
	2
	360
	 

	Tổng diện tích phục vụ Đào tạo và NCKH (I+II)
	57925
	 


8. Hướng dẫn thực hiện và tổ chức chương trình đào tạo

- Sinh viên xem Chương trình đào tạo, các qui chế, qui định liên quan đến đào tạo qua trang web của trường theo địa chỉ http://www.ueb.vnu.edu.vn
- Sinh viên khi nhập học được cung cấp email, tài khoản truy cập vào Cổng thông tin ĐHQGHN để đăng ký học, tra cứu đề cương môn học, xem kết quả học tập và các thông báo của nhà trường,...

- Sinh viên đăng ký môn học phải đáp ứng được điều kiện môn học tiên quyết và nộp học phí đầy đủ.

- Sinh viên đăng ký học các môn khoa học Mác Lê nin, môn Logic học tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN, môn Kỹ năng mềm tại Trung tâm hợp tác và chuyển giao tri thức – ĐHQGHN.

- Sinh viên có thể học môn học có trong chương trình đào tạo tại các đơn vị ĐHQGHN và chuyển kết quả học tập về trường.

- Sinh viên có thể tham khảo cố vấn học tập để đăng ký môn học cũng như tư vấn phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, ....

- Sinh viên tra cứu học liệu tại Trung tâm Thông tin thư viện – ĐHQGHN và bộ phận tư liệu của Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

- Thời khóa biểu học kỳ đầu tiên được bố trí cố định theo lớp khóa học, từ học kỳ thứ 2, sinh viên chủ động đăng ký môn học theo kế hoạch học tập riêng.

- Sinh viên được trường xét tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện tốt nghiệp và có đơn gửi Phòng Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học. Hàng năm, nhà trường sẽ xét tốt nghiệp 4 đợt vào các tháng 3, 6, 9, 12. 












Phụ lục 1

	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

	NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN
TT

Mã số

Môn học

Số TC

Học kỳ

Môn học tiên quyết

1

2

3

4

5

6

7

8

14

15

16

18

15

17

18

5

I

 

Khối kiến thức chung(Không tính các môn từ 9-13) 

27

 

 

1

PHI1004

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

PHI1005

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

3

 

 

 

 

 

 

 

PHI1004

3

POL1001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

2

 

 

 

 

 

 

PHI1005

4

HIS1002

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

 

 

3

 

 

 

 

 

POL1001

5

INT1004

Tin học cơ sở 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

6

FLF1101A1

Tiếng Anh A1

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

7

FLF1102A2

Tiếng Anh A2

5

 

5

 

 

 

 

 

 

FLF1101A1

8

FLF1103B1

Tiếng Anh B1

5

 

 

5

 

 

 

 

 

FLF1102A2

9

Giáo dục thể chất 

4

10

Giáo dục quốc phòng-an ninh 

7

11

Kỹ năng mềm

3

II

 

Khối kiến thức theo lĩnh vực 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

MAT1092

Toán cao cấp 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

15

MAT1101

Xác xuất thống kê

3

 

3

 

 

 

 

 

 

MAT1092

16

MAT1005

Toán kinh tế

3

 

 

 

 

3

 

 

 

MAT1101,  BSA1053

III

 

Khối kiến thức theo khối ngành

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1

Các môn học bắt buộc

14

17

THL1057

Nhà nước và pháp luật đại cương

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

18

INE1050

Kinh tế vi mô 1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

19

INE1051

Kinh tế vi mô 1

 3

3

 

 

 

 

 

 

 

20

BSA1053

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 

 

3

 

 

 

 

 

MAT1101

21

INE1052

Kinh tế lượng

3

 

 

 

3

 

 

 

 

INT1004,INE1051, BSA1053

22

BSA1054

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

 

 

 

2

III.2
Các môn học tự chọn

2/8

BSA1022

Lãnh đạo và giao tiếp nhóm

2

HIS1053

Lịch sử văn minh thế giới

2

SOC1050

Xã hội học đại cương

2

PHI1051

Logic học

2

IV

 

Khối kiến thức theo nhóm ngành

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1

 

Các môn học bắt buộc

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luật Kinh tế 

2

23

INE1015

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

3

 

 

 

 

 

2

 

 

INE1051

INE2001

Kinh tế vi mô 2

3

 

 

 

3

 

 

 

 

INE1050

INE2002

Kinh tế vĩ mô 2

3

 

 

 

 

3

 

 

 

INE1051

INE2003

Kinh tế phát triển 1

3

 

 

 

3

 

 

 

 

INE1051

PEC1050

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

 

 

 

3

Các môn học tự chọn

3/12

BSA2001

Nguyên lý kế toán 

3

BSA2103

Nguyên lý quản trị kinh doanh 

3

BSA2002

Nguyên lý Marketing 

3

BSA2004

Nhập môn quản trị học

3

V

Khối kiến thức ngành

36
V.1

 

Các môn học bắt buộc

15

34

INE2012

Kinh tế phát triển 2

3

3

INE2003

35

FIB2002

Kinh tế công cộng

3

3

INE1051

36

INE2004

Kinh tế môi trường

3

3

INE1051

37

INE2020

Kinh tế quốc tế

3

3

INE1051

38

INE2018

Phân tích chi phí và lợi ích

3

3

INE1050

V.2

 

Các môn học tự chọn

21
 

 

2

 

 

 

 

 

 

V.2.1

 

Các môn học chuyên sâu 

12

V.2.1.1

 

Các môn học chuyên sâu về sâu về Chính sách công
12

39

INE3034

Phân tích chi tiêu công

3

3

FIB2002

40

INE3035

Lựa chọn công cộng

3

FIB2002

41

PEC3007-1

Chính sách công

3

3

42

INE3039

Quản lý dự án phát triển

3

3

INE2003

V.2.1.2

Các môn học chuyên sâu về Kinh tế môi trường

12

43

INE3040

Quản lý môi trường

3

3

INE2004

44

INE3041

Hạch toán môi trường

3

3

INE2004

45

Đánh giá tác động môi trường

3

3

INE2004

46

EVS2082
Chính sách và luật môi trường 

3

INE2004

V.2.2

 

Các môn học bổ trợ

9/18

47

FIB2001

Kinh tế tiền tệ ngân hàng

3

3

INE1051

48

INE2013

Kinh tế nhân lực

3

3

THL1057

INE1051

49

INE2014

Kinh tế thể chế

3

3

INE2003

50

INE2015

Phát triển nông thôn

3

INE2003

51

INE2016

Tài chính cho phát triển

3

3

INE1051

52

FIB2015

Thuế

3

VI

 

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp (DỰ KIẾN)

11

VI.1

Thực tập và niên luận

Thực tập thực tế

2

2

Niên luận

3

3

VI.2

Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế

6

Khóa luận tốt nghiệp

6

6

Học thêm 2 môn học trong khối kiến thức V.2.

6

6






Phụ lục 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO
	STT
	MÃ MÔN HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	GIÁO TRÌNH- TÀI LIỆU THAM KHẢO

	1
	PHI1004
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1
	• Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nhà Xuất Bản Chính trị quốc gia Hà Nội.
• Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nhà Xuất Bản Chính trị Quốc gia Hà Nội. 
• Đại học Quốc gia Hà Nội (2009), Đề cương môn học “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” (soạn theo học chế tín chỉ)
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	PHI1005
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2 
	• Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nhà Xuất Bản CTQG HN.
• Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin 

dùng cho các khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), Nhà Xuất bản CTQG HN.
• Đại học Quốc gia Hà Nội (2009), Đề cương môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (soạn theo học chế tín chỉ).
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	 POL1001
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà Xuất Bản CTQG, Hà Nội

	4
	HIS1002
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	• Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nhà Xuất Bản CTQG, HN.
• TS. Tô Huy Rứa, GS. TS. Hoàng Chí Bảo, PGS. TS. Trần Khắc Việt, PGS. TS. Lê Ngọc Tòng (Đồng chủ biên): Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay, Nhà Xuất bản CTQG, H.2009.
• Bộ Giáo dục và đào tạo (2007), Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I, II, III, Nhà Xuất Bản CTQG, Hà Nội.
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	INT1004
	Tin học cơ sở
	• Phạm Hồng Thái, Đào Minh Thư, Lương Việt Nguyên, Dư Phương Hạnh, Nguyễn Việt Tân, (2008), Giáo trình thực hành tin học cơ sở, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
• Đào Kiến Quốc, Bùi Thế Duy (2006), Giáo trình tin học cơ sở, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
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	FLF1105
	Tiếng Anh A1
	• Cunningham, S., Moor, P.& Eales, F.2005, New Cutting Edge – Elementary – Student’ Book & Workbook, Longman ELT
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	FLF1106
	Tiếng Anh A2
	• Cunningham, S., Moor, P.& Eales, F.2005, New Cutting Edge – Intermediate – Student’ Book & Workbook, Longman ELT
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	FLF1107
	Tiếng Anh B1
	• Carr, J.C. & Eagles, F. (6th) New Cutting Edge – Intermediate – Student’ Book & Workbook, Longman ELT
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	Giáo dục thể chất 
	 

	10
	 
	Giáo dục quốc phòng – an ninh
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	CSS1001
	Kỹ năng mềm
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	MAT1092
	Toán cao cấp
	• Trần Văn Cúc (2006), Toán cao cấp cho ngành kinh tế, Tập 1, NXB ĐHQGHN.
• Trần Văn Cúc (2006), Toán cao cấp cho ngành kinh tế, Tập 2, NXB ĐHQGHN.
• A.C. Chiang (1994),, Fundamental Methods of Mathmatical Economics, 3ed, Mc Graw Hill, Inc., IRWIN.
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	                             MAT1101
	Xác xuất thống kê
	• Đặng Hữu Thắng (2005), Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng, Nhà xuất bản Giáo dục.
• Đào Hữu Hồ (2001), Xác suất Thống kê, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (XB lần thứ 6)

	14
	MAT1005
	Toán Kinh tế
	• Mô hình toán kinh tế (1997), ĐHKTQD Hà Nội.
• Lê Đình Thúy (1999), Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, phần II, NXBGD
• Lưu Ngọc Cơ (1997), Bài tập mô hình toán kinh tế, ĐHKTQD Hà Nội

	15
	  THL1057
	Nhà nước và pháp luật đại cương
	• Hoàng Thị Kim Quế (chủ biên) (2005), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, NXB ĐHQGHN
• Nguyễn Cửu Việt (Chủ biên) (1997), Giáo trình nhà nước và pháp luật đại cương, NXB ĐHQGHN.
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	INE1050
	Kinh tế vi mô 1
	• PGS.TS. Phí Mạnh Hồng, Giáo trình Kinh tế học vi mô, Khoa Kinh tế  ĐHQG Hà Nội.
• David Begg, S. Fisher, R. Dornbush. Kinh tế học, tập I- Nhà XB Giáo dục Hà Nội 1992.
• Paul A. Samuelson &W.D. Nordhaus, Kinh tế học, tập I, NXB chính chị quốc gia, Hà Nội 1997.   

	17
	INE1051
	Kinh tế vĩ mô 1
	• Phạm Quang Vinh (chủ biên). Bài giảng kinh tế học vĩ mô. Đại học Quốc gia Hà nội, 2002.
• David Begg, Stanley Fischer và Rudiger Dornbusch. Kinh tế học. Nhà xuất bản giáo dục, 1995.
• Paul Samuelson và William Nordhalls. Kinh tế học. NXB Thống kê, 2002
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	BSA1053
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	• Trần Ngọc Phác, Trần Thị Kim Thu, Giáo trình  Lý thuyết thống kê, Nhà xuất bản thống kê   
• Nguyễn Trần Quế, Vũ Mạnh Hà, Hà Văn Sơn, Giáo trình Thống kê kinh tế, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội
• Giáo trình  Lý thuyết thống kê ứng dụng trong quản trị và kinh tế, Nhà xuất bản thống kê 
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	INE1052
	Kinh tế lượng
	• Tạ Đức Khánh (2006), Giáo trình Kinh tế lượng, Khoa Kinh Tế (lưu hành nội bộ) 
• Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong và Nguyễn Khắc Minh (2001), Kinh Tế Lượng, Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật. 

	20
	BSA1022
	Lãnh đạo và giao tiếp nhóm
	Warren Benis và Joan Goldsmith: Learning to lead, Basic Books, A member of the Perseus Books Group, 

2003 Sách Tiếng Việt (dịch) do NXB  Trẻ 2009
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	HIS1053
	Lịch sử văn minh thế giới
	• Vũ Dương Ninh (cb) (2002), Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục
• Lương Ninh (cb) (2002), Lịch sử văn minh thế giới cổ trung đại, NXB Giáo dục
• Nguyễn Văn Tận, Hoàng Minh Hoa, Phạm Hồng Việt (1997), Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục

	22
	SOC1050
	Xã hội học đại cương
	• Tony Bilton, Kenvin Bonnett và các tác giả khác (1993), Nhập môn xã hội học, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
• John J. Macionis (1987), Xã hội học, NXB Thống kê.
• G.Endrweit và G.Trommsdorff (2001), Từ điển xã hội học, NXB Thế giới
• Gunter Endruweit (1999), Các lý thuyết xã hội học, NXB Thế giới
• Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2001), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB ĐHQGHN
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	PHI1051
	Lôgic học
	• Nguyễn Thuý Vân, Nguyễn Anh Tuấn: Giáo trình Lô gíc học đại cương, 1/2007.
• Tập bài tập môn lô gích học đại cương do tổ lô gích biên soạn.
• Nguyễn Thuý Vân, Nguyễn Anh Tuấn: Lôgíc học đại cương, H., 2003

	24
	BSL1050
	Luật Kinh tế
	• Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thương mại (tập 1 và tập 2), NXB CAND, Hà Nội, 2006
• Khoa Luật ĐHQGHN, Giáo trình Luật kinh tế (tập 1: Luật doanh nghiệp), NXB ĐHQGHN, 2006
• Phạm Duy Nghĩa, Chuyên khảo luật kinh tế, NXB ĐHQGHN, 2004
• Nguyễn Như Phát (đồng tác giả), Luật Kinh tế Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội, 2002.
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	INE1016 
	Phương pháp nghiên cứu kinh tế 
	• Đồng Thanh Phương và Nguyễn Thị Ngọc An (2010), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Lao động xã hội
• Vũ Cao Đàm (2006), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, in lần thứ 10, nhà xuất bản khoa học Kỹ thuật
• Nguyễn Thị Cành (2004). Phương pháp và Phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, 

Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

	26
	INE2001
	Kinh tế vi mô 1
	• David Begg & Stanley Fischer (1995). Kinh tế học. NXB Giáo dục Hà Nội 

	27
	INE2002
	Kinh tế vĩ mô 2
	• Mankiw, Gregory. Kinh tế học vĩ mô. Worth Publishers, 2003.

	28
	INE 2003
	Kinh tế phát triển
	• Lê Danh Tốn & Vũ Minh Viêng, Kinh tế học phát triển, ĐHQG HN, Hà Nội 2006
• Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Kinh tế học Phát triển, NXB Thống Kê, 2008

	29
	PEC1050
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	• Phạm Văn Chiến, Nguyễn Ngọc Thanh (đồng chủ biên), Lịch sử tư tưởng kinh tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

	30
	BSA 2001
	Nguyên lý kế toán
	• PGS.TS. Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán, Nhà xuất bản Tài chính, Năm 2007.
• TS. Phan Đức Dũng, Nguyên lý kế toán (Lý thuyết và Bài tập), Nhà xuất bản Thống kê, Năm 2006.
• TS. Nguyễn Thị Minh Tâm, Giáo trình Nguyên lý kế toán, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm 2003.

	31
	BSA2103
	Nguyên lý quản trị kinh doanh 
	• Nguyễn Hải Sản, Quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản thống kê, 2006.
• Robert F. Bruner, Mark R. Eaker, R. Edward Freeman, Robert E. Spekman, Elizabeth Olmsted Teisberg, 

• S. Venkataraman, MBA trong tầm tay – Tổng quan, Trường quản trị kinh doanh Darden Đại học Virgnia, Nhà xuất bản thống kê. 
• Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền, Quản trị kinh doanh, Trường đại học kinh tế quốc dân – Bộ môn quản trị kinh doanh tổng hợp,  Nhà xuất bản đại học kinh tế quốc dân. 

	32
	BSA 2002
	Nguyên lý Marketing
	• Nguyễn Mạnh Tuân – Nguyên lý Marketing – Bài giảng 
• Philipkotler – Marketing căn bản – NXB Thống kê - Hà nội 2007.
• Vũ Phương Thảo – Nguyên lý Marketing – Giáo trình – NXB ĐHQGHN 2005.
• Trần Minh Đạo – Giáo trình Marketing căn bản – NXB Giáo dục – Hà nội 2002

	33
	BSA 2004
	Nhập môn Quản trị học 
	• Trần Anh Tài, Giáo trình Quản trị học (giáo trình của khoa kinh tế).
• Nguyễn Hải Sản, 2005, Quản trị học, NXB Thống kê
• HAROLD KOONTZ, Những vấn đề cốt yếu của quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật

	34
	INE2012
	Kinh tế phát triển 2
	• Malcolm Gilis, Dwight H. Pekins, Michael Roemr, Donald R. Snodgrass, Kinh tế học của sự phát triển, xuất bản lần thứ 6 năm 2006. Bản dịch của Trường Đại học Thương mại.

• Lê Văn Toàn, Trần Hoàng Kim, Phạm Huy Tú, Kinh tế NICs Đông Á, kinh nghiệm đối với Việt nam, Nhà xuất bản Thống kê, Hà nội 1992.

• Đỗ Hoài Nam, Trần Đình Thiên, Mô hình công nghiệp hóa hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2009.

	35
	FIB2002
	Kinh tế công cộng
	• Joseph E. Stiglitz, Kinh tế học công cộng, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 1995.

• Joseph E. Stiglitz:  Economics of The Public Sector, 2000

• Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright, Tài chính công trong các nền kinh tế mở, Tập 1, 2 và 3.

• Ngân hàng thế giới, Báo cáo phát triển Việt Nam 2005: Quản lý và điều hành.

• Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới, Việt Nam: Quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo, Tập 2: Các vấn đề chuyên ngành

• Tài chính công. Giáo trình ĐHQGTPHCM. NXB ĐHQGTPHCM, 2006

	36
	INE2004
	Kinh tế môi trường
	• Nguyễn Thị Kim Nga, 2005. Giáo trình kinh tế học tài nguyên và môi trường. Hà Nội: NXB ĐHQG Hà Nội.

• Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam). Ban hành kèm theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 17/8/2004.

• Đặng Mộng Lân, 2001. Các công cụ quản lý môi trường. Hà Nội: NXB Khoa học & Kỹ thuật. 

• Tatyana, 2005. Không chỉ là tăng trưởng kinh tế. Hà Nội: NXB Văn hoá - Thông tin.

• Trần Võ Hùng Sơn, 2001. Nhập môn phân tích lợi ích – chi phí. TP Hồ Chí Minh: NXB DHQG TP Hồ Chí Minh.

• A. Samuelson, 2001. Kinh tế học. NXB - Chính trị quốc gia.

• Ngân hàng thế giới, 2000. Xanh hóa công nghiệp- vai trò mới của cộng đồng thị trường và chính phủ. Hà nội.

• Luật Bảo vệ Môi trường 2005.
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	INE2020
	Kinh tế quốc tế
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	INE2018
	Phân tích chi phí và lợi ích
	• Nhập môn phân tích lợi ích – chi phí, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, NXB Đại học QG TP.HCM, 2003

• Giáo trình Chương trình & Dự án phát triển kinh tế - xã hội, PGS.TS Phạm Văn Vận, TS. Vũ Cương, NXB ĐHKTQD,2000

• Giáo trình Lập dự án đầu tư, PGQ.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, NXB ĐHKTQD, 2008

• Giáo trình Kinh tế đầu tư, PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, NXB ĐHKTQD,2007

• Luật đầu tư chung 29/11/2005

• ADB, Guidelines for the economic analysis of prjects, Economic&Development resource center, 1997

• E.J.Mishan, Cost – Benefit Analysis, Routledge, 1994
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	INE3034
	Phân tích chi tiêu công
	• Kinh tế học công cộng, Joseph E. Stiglis, NXB Khoa học & KT, 1995

• Evaluating Public Spending: A Framework for Public Expenditure Review, Sanjay Pradhan, Word Bank Discussion Paper 323. Wasington, D.C.1996

• Hiệu quả chi tiêu ngân sách dưới tác động của vấn để nhóm lợi ích ở một số nước trên thế giới, Bùi Đại Dũng, NXB Chính trị QG 2007

• Giáo trình Kinh tế học công cộng, Phạm Văn Vận, Vũ Cương, NXB Thống kê 2006

• Tài chính công, ĐHGQTPHCM, NXB ĐHQGTPHCM, 2006
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	INE3035
	Lựa chọn công cộng
	• J. Patrick Gunning, Lựa chọn Công cộng, Một tiếp cận nghiên cứu chính sách công, Viện Chính trị học – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2006.

• Joseph E. Stiglitz, Kinh tế học công cộng, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 1995. (Chương 6).

• Kinh tế học công cộng. Giáo trình ĐHKTQD, Nxb Thống kê 2006. Tập 1

• Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào, Nguyễn Cảnh Bình, Nxb. Tri thức 2009, http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/10/28/3994-3/

• Hiệu quả chi tiêu ngân sách dưới tác động của vấn đề nhóm lợi ích ở một số nước trên thế giới, Bùi Đại Dũng, Nxb. Chính trị Quốc gia 2007. 

• Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Trường Đại học Luật 1994.

• Nghị viện các nước trên thế giới, Tài liệu của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội, Quốc hội khoá X, 1999.

• Một số lý thuyết và kinh nghiệm tổ chức Nhà nước trên thế giới, Thang Văn Phúc và Nguyễn Đăng Thành - chủ biên, Nxb Chính trị Quốc gia 2005.

• Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Tài liệu Viện Nhà nước và Pháp luật - Học viện CTQG HCM, Nxb. Lý luận Chính trị 2007.
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	PEC3007-1
	Chính sách công
	• Học viện hành chính. 2010. Giáo trình hoạch định và phân tích chính sách công (Tài liệu đào tạo đại học hành chính). NXB. Khoa học và Kỹ thuật (Hà Nội).   

• Học viện hành chính quốc gia. 2003. Hành chính công. (Tài liệu dùng cho nghiên cứu học tập và giảng dạy sau đại học). NXB. Khoa học và Kỹ thuật (Hà Nội).   

• Học viện hành chính. 2008. Giáo trình quản lý học đại cương (Dùng cho đại học). NXB. Khoa học và Kỹ thuật (Hà Nội).  

• William N. Dunn. 2008. Public Policy Analysis: An Introduction. (New Jersey: Pearson).

• Tập bài giảng phân tích chính sách công. 2010. Tài liệu dịch và lưu hành nội bộ   
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	INE3039
	Quản lý dự án phát triển
	•  Phạm Văn Vận, Chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội, NXB Thống kê, Hà Nội 1999

•  Nguyễn Văn Phúc, Quản lý dự án: Cơ sở lý thuyết và thực hành, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 2009
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Phụ lục 3

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY
	STT
	Mã MH
	Tên MH
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	Họ tên
	Chức danh KH, học vị
	Chuyên ngành ĐT
	Giảng dạy bằng Tiếng Anh
	Đơn vị công tác

	
	INE2002
	Kinh tế phát triển 1
	GV. Vũ Minh Viêng
	GV
	KT
	
	DHKT

	
	INE2004
	Kinh tế môi trường
	GVC. Nguyễn Duy Hồng
	GVC
	KT
	
	KN

	
	INE3040
	Quản lý môi trường
	PGS. TS Lê Thu Hoa
	PGS.TS
	KT
	x
	KTQD

	
	INE3041
	Hạch toán môi trường
	PGS. TS Lê Thu Hoa
	PGS.TS
	KT
	x
	KTQD

	
	FIB2002
	Kinh tế công cộng
	PGS. TS Phí Mạnh  Hồng
	PGS.TS
	KT
	x
	DHQG

	
	INE2016
	Tài chính cho phát triển
	PGS. TS Trần  Thị Thái Hà
	PGS.TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2014
	Phát triển nông thôn
	PGS. TS. Lê Danh Tốn
	PGS.TS
	KT
	x
	DHQG

	
	INE2014
	Phát triển nông thôn
	PGS. TS. Phạm Văn Dũng
	PGS.TS
	KT
	
	DHKT

	
	INE2012
	Kinh tế phát triển 2
	PGS.TS Lê Danh Tốn
	PGS.TS
	KT
	x
	DHQG

	
	INE3058
	Phát triển bền vững
	PGS.TS Lê Danh Tốn
	PGS.TS
	KT
	x
	DHQG

	
	INE2004
	Kinh tế môi trường
	PGS.TS Lê Thu Hoa
	PGS.TS
	KT
	x
	KTQD

	
	INE3041
	Hạch toán môi trường
	PGS.TS Ngô Thắng Lợi
	PGS.TS
	KT
	x
	KTQD

	
	INE3042
	Kinh tế chất thải
	PGS.TS Ngô Thắng Lợi
	PGS.TS
	KT
	x
	KTQD

	
	INE3044
	Thương mại và môi trường
	PGS.TS Ngô Thắng Lợi
	PGS.TS
	KT
	x
	KTQD

	
	INE3043
	Đánh giá tác động môi trường
	PGS.TS Nguyễn Văn Vượng
	PGS.TS
	KT
	x
	DHQG

	
	INE3058
	Phát triển bền vững
	PGS.TS Nguyễn Văn Vượng
	PGS.TS
	KT
	x
	DHQG

	
	INE2018
	Phân tích chi phí và lợi ích
	PGS.TS Phạm Quốc Trung
	PGS.TS
	KT
	
	HVCT

	
	INE3034
	Phân tích chi tiêu công
	PGS.TS Phí Mạnh Hồng
	PGS.TS
	KT
	x
	DHQG

	
	INE3035
	Lựa chọn công cộng
	PGS.TS Phí Mạnh Hồng
	PGS.TS
	KT
	x
	DHQG

	
	INE3039
	Quản lý dự án phát triển
	PGS.TS Trần Thị Thái Hà
	PGS.TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE1050
	Kinh tế vi mô 1
	PGS.TS. Phạm Quốc Trung
	PGS.TS
	KT
	x
	HVCT

	
	INE1051
	Kinh tế vĩ mô 1
	PGS.TS. Phạm Quốc Trung
	PGS.TS
	KT
	x
	HVCT

	
	INE2012
	Kinh tế phát triển 2
	PGS.TS. Phạm Thị Tuệ
	PGS.TS
	KT
	x
	DHTM

	
	INE1050
	Kinh tế vi mô 1
	ThS. Đỗ Kim Oanh
	ThS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE1051
	Kinh tế vĩ mô 1
	ThS. Đỗ Kim Oanh
	ThS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE1015
	Phương pháp nghiên cứu kinh tế
	ThS. Đỗ Kim Oanh
	ThS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2004
	Kinh tế môi trường
	ThS. Nguyễn Kim Nga
	ThS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3044
	Thương mại và môi trường
	ThS. Nguyễn Kim Nga
	ThS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2002
	Kinh tế phát triển 1
	ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà
	ThS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2012
	Kinh tế phát triển 2
	ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà
	ThS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2004
	Kinh tế môi trường
	ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà
	ThS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2019
	Kinh tế phát triển so sánh
	ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà
	ThS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3039
	Quản lý dự án phát triển
	ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà
	ThS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3040
	Quản lý môi trường
	ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà
	ThS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3041
	Hạch toán môi trường
	ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà
	ThS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3043
	Đánh giá tác động môi trường
	ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà
	ThS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3044
	Thương mại và môi trường
	ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà
	ThS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2001
	Kinh tế vi mô 2
	ThS. Phan Thế Công
	ThS
	KT
	x
	DHTM

	
	INE2002
	Kinh tế vĩ mô 2
	ThS. Phan Thế Công
	ThS
	KT
	x
	DHTM

	
	INE2012
	Kinh tế phát triển 2
	ThS. Phan Tiến Ngọc
	ThS
	KT
	x
	DHQG

	
	INE3058
	Phát triển bền vững
	ThS. Phan Tiến Ngọc
	ThS
	KT
	x
	DHQG

	
	INE1050
	Kinh tế vi mô 1
	ThS. Trần Trọng Kim
	ThS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE1051
	Kinh tế vĩ mô 1
	ThS. Trần Trọng Kim
	ThS
	KT
	x
	DHKT

	
	FIB2002
	Kinh tế công cộng
	TS. Bùi Đại Dũng
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2014
	Kinh tế thể chế
	TS. Bùi Đại Dũng
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3038
	Hoạch định và phân tích chính sách công
	TS. Bùi Đại Dũng
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2018
	Phân tích chi phí và lợi ích
	TS. Bùi Đại Dũng
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3034
	Phân tích chi tiêu công
	TS. Bùi Đại Dũng
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3035
	Lựa chọn công cộng
	TS. Bùi Đại Dũng
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3043
	Đánh giá tác động môi trường
	TS. Bùi Đại Dũng
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2002
	Kinh tế vĩ mô 2
	TS. Đào Thị Bích Thủy
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3040
	Quản lý môi trường
	TS. Đinh Đức Trường
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3042
	Kinh tế chất thải
	TS. Đinh Đức Trường
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE1052
	Kinh tế lượng
	TS. Hoàng Văn Lâm
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2001
	Kinh tế vi mô 2
	TS. Lê Văn Chiến
	TS
	KT
	x
	HVCT

	
	INE3038
	Hoạch định và phân tích chính sách công
	TS. Nguyễn Mạnh  Hùng
	TS
	KT
	x
	VKHXH

	
	FIB2002
	Kinh tế công cộng
	TS. Nguyễn Quốc Việt
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2014
	Kinh tế thể chế
	TS. Nguyễn Quốc Việt
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3045
	Luật môi trường
	TS. Nguyễn Quốc Việt
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3039
	Quản lý dự án phát triển
	TS. Nguyễn Thị Hồng Minh
	TS
	KT
	x
	HVNH

	
	FIB2002
	Kinh tế công cộng
	TS. Nguyễn Thị Thu Hà
	TS
	KT
	x
	DHTM

	
	INE3035
	Lựa chọn công cộng
	TS. Nguyễn Thị Thu Hà
	TS
	KT
	x
	DHTM

	
	INE2001
	Kinh tế vi mô 2
	TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
	TS
	KT
	x
	DHTM

	
	INE1050
	Kinh tế vi mô 1
	TS. Phạm Quang Vinh
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE1051
	Kinh tế vĩ mô 1
	TS. Phạm Quang Vinh
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2002
	Kinh tế vĩ mô 2
	TS. Phạm Quang Vinh
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2013
	Kinh tế nhân lực
	TS. Phạm Quang Vinh
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2014
	Phát triển nông thôn
	TS. Phạm Thị Hồng Điệp
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3058
	Phát triển bền vững
	TS. Phạm Thị Tuệ
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2016
	Tài chính cho phát triển
	TS. Phạm Thị Tuý
	TS
	KT
	x
	HVCT

	
	INE2001
	Kinh tế vi mô 2
	TS. Phan Chính
	TS
	KT
	x
	

	
	INE2002
	Kinh tế vĩ mô 2
	TS. Phan Chính
	TS
	KT
	x
	

	
	INE2001
	Kinh tế vi mô 2
	TS. Tạ Đức Khánh
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2013
	Kinh tế nhân lực
	TS. Tạ Đức Khánh
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2012
	Kinh tế phát triển 2
	TS. Tạ Thị Đoàn
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3058
	Phát triển bền vững
	TS. Tạ Thị Đoàn
	TS
	KT
	x
	DHTC

	
	FIB2002
	Kinh tế công cộng
	TS. Tạ Thi Lệ Yên
	TS
	KT
	x
	DHTC

	
	INE1050
	Kinh tế vi mô 1
	TS. Tạ Thị Lê Yên
	TS
	KT
	x
	DHTC

	
	INE1051
	Kinh tế vĩ mô 1
	TS. Tạ Thị Lê Yên
	TS
	KT
	x
	DHTC

	
	INE3035
	Lựa chọn công cộng
	TS. Tạ Thị Lê Yên
	TS
	KT
	x
	DHTC

	
	INE1052
	Kinh tế lượng
	TS. Trần Doãn Phú
	TS
	KT
	x
	DHTM

	
	INE1050
	Kinh tế vi mô 1
	TS. Vũ Đức Thanh
	TS
	KT
	
	DHKT

	
	INE1051
	Kinh tế vĩ mô 1
	TS. Vũ Đức Thanh
	TS
	KT
	
	DHKT

	
	INE2002
	Kinh tế vĩ mô 2
	TS. Vũ Đức Thanh
	TS
	KT
	
	DHKT

	
	FIB2002
	Kinh tế công cộng
	TS. Vũ Đức Thanh
	TS
	KT
	
	DHKT

	
	INE2014
	Kinh tế thể chế
	TS. Vũ Đức Thanh
	TS
	KT
	
	DHKT

	
	INE2016
	Tài chính cho phát triển
	TS. Vũ Đức Thanh
	TS
	KT
	
	DHKT

	
	INE3034
	Phân tích chi tiêu công
	TS. Vũ Đức Thanh
	TS
	KT
	
	DHKT

	
	INE1050
	Kinh tế vi mô 1
	TS. Vũ Hoàng Linh
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE1051
	Kinh tế vĩ mô 1
	TS. Vũ Hoàng Linh
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE1015
	Phương pháp nghiên cứu kinh tế
	TS. Vũ Hoàng Linh
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2019
	Kinh tế phát triển so sánh
	TS. Vũ Hoàng Linh
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE1050
	Kinh tế vi mô 1
	TS. Vũ Phạm Hải Đăng
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE1051
	Kinh tế vĩ mô 1
	TS. Vũ Phạm Hải Đăng
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2001
	Kinh tế vi mô 2
	TS. Vũ Phạm Hải Đăng
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE2002
	Kinh tế vĩ mô 2
	TS. Vũ Phạm Hải Đăng
	TS
	KT
	x
	DHKT

	
	INE3045
	Luật môi trường
	TS. Vũ Quang
	TS
	KT
	x
	DHQG
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